
BUỔI THỜI GIAN THỨ NGÀY

9 X31(DNG1_SG1_DK1) _KDN_T

10 X31(DNG1_DK1) _QTH_T

2 X31(DNG1_SG1) _LKT_T

4 X31SG1 _XDD_T

2 ENG 204 Ngữ Pháp Anh Văn Nâng Cao 2 16 X31(DNG1_SG1_DK1) _NAB_T 1 I ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhạn CHIỀU 14h00-17h00 7 16/08/2025 X31-TSĐ1 ENG204

3 ENG 276 Phiên Dịch 1 3 75 X31(DNG1_SG1_DK1) _NAB_C 1 I ThS. Nguyễn Xuân Tích CHIỀU 14h00-17h00 7 16/08/2025 X31-TSĐ1 ENG276

9 X31(DNG1_SG1_DK1) _KDN_T

10 X31(DNG1_DK1) _QTH_T

2 X31(DNG1_SG1) _LKT_T

4 X31SG1 _XDD_T

16 X31(DNG1_SG1_DK1) _NAB_T

21 X31(DNG1_SG1_DK1) _KDN_C

14 X31(DNG1_SG1) _QTH_C

12 X31(DNG1_SG1) _LKT_C

75 X31(DNG1_SG1_DK1) _NAB_C

6 EE 341 Kỹ thuật điện cho xây dựng 2 17 X31(DNG1_SG1) _XDD_C 1 I ThS. Lê Phương Quyên SÁNG 8h00-11h00 CN 17/08/2025 X31-TSĐ1 EE341

7 CUL 251 Cơ sở văn hóa Việt Nam 3 16 X31(DNG1_SG1_DK1) _NAB_T 1 I ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo SÁNG 8h00-11h00 CN 17/08/2025 X31-TSĐ1 CUL251

7 16/08/2025 X31-TSĐ1 COM141

CHIỀU 14h00-17h00 7 16/08/2025ENG 201 Anh Ngữ Trung Cấp 1 2

SÁNG 8h00-11h00 CN 17/08/2025 X31-TSĐ1 POS351

1 I ThS. Nguyễn Thị Bích Giang

1 I TS. Hoàng Thị 

1

5 POS 351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 1 I ThS. Đoàn Thị Cẩm Vân

4 COM 141 Nói & Trình Bày (tiếng Việt) 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI GIAN ÔN TẬP
MÃ LỚP TRÊN

ELEARNING 

KẾ HOẠCH ÔN TẬP  CHO SINH VIÊN HỆ TỪ XA    -    NĂM HỌC:  2025 - 2026

KHÓA: X31 (TS ĐỢT 1 - NĂM 2025)    -  HỌC KỲ: I (Đợt học: 1 + 2)

TẠI ĐÀ NẴNG + TP HỒ CHÍ MINH + ĐẮK LẮK

Hường TỐI 18h00-21h00

X31-TSĐ1 ENG201
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ELEARNING 

9 X31(DNG1_SG1_DK1) _KDN_T

10 X31(DNG1_DK1) _QTH_T

2 X31(DNG1_SG1) _LKT_T

4 X31SG1 _XDD_T

21 X31(DNG1_SG1_DK1) _KDN_C

14 X31(DNG1_SG1) _QTH_C

12 X31(DNG1_SG1) _LKT_C

17 X31(DNG1_SG1) _XDD_C

10 LIN 316 Cú Pháp Học (trong tiếng Anh) 2 75 X31(DNG1_SG1_DK1) _NAB_C 1 I ThS. Đỗ Thị Kim Cúc CHIỀU 14h00-17h00 CN 17/08/2025 X31-TSĐ1 LIN316

9 X31(DNG1_SG1_DK1) _KDN_T

10 X31(DNG1_DK1) _QTH_T

2 X31(DNG1_SG1) _LKT_T

4 X31SG1 _XDD_T

75 X31(DNG1_SG1_DK1) _NAB_C

16 X31(DNG1_SG1_DK1) _NNA_T

9 X31(DNG1_SG1_DK1) _KDN_T

10 X31(DNG1_DK1) _QTH_T

2 X31(DNG1_SG1) _LKT_T

4 X31SG1 _XDD_T

16 X31(DNG1_SG1_DK1) _NAB_T

19/08/2025 X31-TSĐ1 ENG27112 3Biên Dịch 1271ENG 2 I

13 ThS. Hồ Thị Ái Phương

X31-TSĐ1 COM142ThS. Bùi Thị Kim Phượng TỐI 18h00-21h00 3 19/08/2025

ThS. Dương Hữu Phước TỐI 18h00-21h00 3

X31-TSĐ1 HIS22121/08/20255

11 COM 142 Viết (tiếng Việt) 1

8 2

9 Anh Ngữ Cao Cấp 1 2 1 I ThS. Nguyễn Thị Bích Giang

1 I

HIS 2 I2Lịch sử văn minh thế giới 1221

ENG 301

X31-TSĐ1 POS151CHIỀU 8h00-11h00 CN 17/08/2025ThS. Nguyễn Thị HảiKinh tế chính trị Marx-Lenin151POS Lên

1 I

TỐI 18h00-21h00

CHIỀU 14h00-17h00 CN 17/08/2025 X31-TSĐ1 ENG301
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9 X31(DNG1_SG1_DK1) _KDN_T

10 X31(DNG1_DK1) _QTH_T

21 X31(DNG1_SG1_DK1) _KDN_C

14 X31(DNG1_SG1) _QTH_C

12 X31(DNG1_SG1) _LKT_C

2 X31(DNG1_SG1) _LKT_T

9 X31(DNG1_SG1_DK1) _KDN_T

10 X31(DNG1_DK1) _QTH_T

12 X31(DNG1_SG1) _LKT_C

18 ENG 307 Viết 3 2 75 X31(DNG1_SG1_DK1) _NAB_C 1 I ThS. Lê Diệu My TỐI 18h00-21h00 7 23/08/2025 X31-TSĐ1 ENG307

19 MEC 306 Cơ Học Kết Cấu 1 (gồm SAP) 4 17 X31(DNG1_SG1) _XDD_C 1 I ThS. Phan Đình Thoại TỐI 18h00-21h00 7 23/08/2025 X31-TSĐ1 MEC306

17 2 2 I ThS. Đặng Thanh Dũng TỐI201MGT

ECO14 3 ThS. Nguyễn Vũ Hạ LiênI X31-TSĐ1 ECO151CHIỀU 14h00-17h00

18h00-21h00 7 23/08/2025 X31-TSĐ1 MGT201

7 23/08/2025 X31-TSĐ1 MTH100

Phạm Văn Thành ThS. Nguyễn Trung Thuận TS. Nguyễn Phi Sơn

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 08 năm 2025

LẬP BẢNG GIÁM ĐỐC KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNGTRUNG TÂM ĐTTT & BẰNG 2

Căn bản kinh tế vi mô151 2

Quản trị học

16 MTH 100

15 FIN 301 Quản trị tài chính 1 3 1 I ThS. Mai Xuân

Toán Cao Cấp C 3 1 I TS. Nguyễn Đức 

CHIỀU 14h00-17h00 7 23/08/2025

7 23/08/2025

Hiền CHIỀU 14h00-17h00

Bình X31-TSĐ1 FIN301
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